PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN SỬ: KHỐI LỚP 8
TUẦN 17, TIẾT 34
BÀI 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917-1945)
HOẠT ĐỘNG 1: ĐỌC TÀI LIỆU VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU.

A.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
I. Những sự kiện lịch sử lớn

1. Nước Nga – Liên Xô 

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN
	KẾT QUẢ

	1. 2/1917
2. 7/11/1917


3. 1918 -1920


4. 1921 – 1941
	- CMDC tư sản Nga thắng lợi
- C/m XHCN tháng Mười Nga thắng lợi

- Cuộc đấu tranh xd và bảo vệ c/q Xô viết

- LX xây dựng XHCN
	- Lật đổ c/đ Nga Hoàng. Hai c/q song song tồn tại 
- Lật đổ c/p tư sản lâm thời. Thành lập nước Cộng hòa Xô viết và c/p Xô viết, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, mở đầu thời kì xd xh mới

- Xd hệ thống chính trị-nhà nước mới, thực hiện cải cách XHCN;  thắng thù trong giặc ngoài

- CNH XHCN, tập thể hóa nông nghiệp, LX từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc CN XHCN


2. Các nước khác 

	1. 1918 – 1923

2. 1924 – 1929

 
3. 1929 – 1933 


4. 1933 – 1939


5. 1939 – 1945 
	- Cao trào c/m thế giới (châu Âu, Á )

- Thời kì ổn định và phát triển của CNTB

- Khủng hoảng kt bùng nổ ở Mĩ lan rộng toàn thế giới tư bản

- Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng

- Chiến tranh thế giới thứ hai
	- Các ĐCS lần lượt ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào

- SX công nghiệp phát triển nhanh chóng, tình hình chính trị tương đối ổn định

- KT giảm sút nghiên trọng, thất nghiệp, bất ổn định về chính trị

- Đức – Italia – Nhật phát xít hóa chế độ chính trị, chuẩn bị chiến tranh. Anh – Pháp – Mĩ cải cách kt, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản

- 72 nước ở tình trạng chiến tranh, CNPX Đức-Italia -Nhật thất bại, thắng lợi về LX, các nước đồng minh


II. Những nội dung chủ yếu

Chọn năm sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại và giải thích vì sao chọn sự kiện đó

	Sự kiện
	Giải thích

	1. C/m XHCN tháng Mười Nga thành công và sự tồn tại vững chắc của nhà nước Xô viết đầu tiên

2. Cao trào c/m 1918-1923 ở các nước tư bản-> một loạt ĐCS ra đời, QTCS thành lập

3. Phong trào đấu tranh gpdt lên cao

4. Cuộc khủng hoảng kt thế giới 1929-1933 chủ nghĩa phát xít ra đời

5. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, hệ thống các nước XHCN ra đời
	- Lần đầu tiên c/mVS thành công trên thế giới. Nhà nước đã tồn tại vững chắc chống thù trong giặc ngoài, xây dựng thành công XHCN

- Sau chiến tranh phong trào ở các nước tư bản lên cao, điển hình là ở Đức, Hunggari, một loạt ĐCS ra đời, QTCS thành lập lãnh đạo c/m thế giới

- Sau chiến tranh phong trào gpdt lên cao ở TQ, VN. Là một trong ba bộ phận c/m chĩa vào c/n ĐQ

- Đây là cuộc khủng hoảng toàn thế giới tư bản dẫn đến c/n PX ra đời, đe dọa an ninh loài người

- Chiến tranh bùng nổ lôi cuốn 72 nước tham chiến, gậy nhiều thảm họa cho loài người. Sau chiến tranh hệ thống XHCN ra đời


HOẠT ĐỘNG 2: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC
Sau khi trả lời các câu hỏi ở các mục, học sinh ghi ra được nội dung bài học gồm các nội dung:

B  NỘI DUNG BÀI HỌC (Phần trọng tâm ghi vào vở học bài)

I. Những sự kiện lịch sử lớn

1. Nước Nga – Liên Xô 

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN
	KẾT QUẢ

	1. 2/1917
2. 7/11/1917


3. 1918 -1920


4. 1921 – 1941
	- CMDC tư sản Nga thắng lợi
- C/m XHCN tháng Mười Nga thắng lợi

- Cuộc đấu tranh xd và bảo vệ c/q Xô viết

- LX xây dựng XHCN
	- Lật đổ c/đ Nga Hoàng. Hai c/q song song tồn tại 
- Lật đổ c/p tư sản lâm thời. Thành lập nước Cộng hòa Xô viết và c/p Xô viết, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, mở đầu thời kì xd xh mới

- Xd hệ thống chính trị-nhà nước mới, thực hiện cải cách XHCN;  thắng thù trong giặc ngoài

- CNH XHCN, tập thể hóa nông nghiệp, LX từ nước nông nghiệp trở thành cường quốc CN XHCN


2. Các nước khác 

	1. 1918 – 1923

2. 1924 – 1929

 
3. 1929 – 1933 


4. 1933 – 1939


5. 1939 – 1945 
	- Cao trào c/m thế giới (châu Âu, Á )

- Thời kì ổn định và phát triển của CNTB

- Khủng hoảng kt bùng nổ ở Mĩ lan rộng toàn thế giới tư bản

- Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng

- Chiến tranh thế giới thứ hai
	- Các ĐCS lần lượt ra đời. Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào

- SX công nghiệp phát triển nhanh chóng, tình hình chính trị tương đối ổn định

- KT giảm sút nghiên trọng, thất nghiệp, bất ổn định về chính trị

- Đức – Italia – Nhật phát xít hóa chế độ chính trị, chuẩn bị chiến tranh. Anh – Pháp – Mĩ cải cách kt, chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản

- 72 nước ở tình trạng chiến tranh, CNPX Đức-Italia -Nhật thất bại, thắng lợi về LX, các nước đồng minh


II. Những nội dung chủ yếu

Chọn năm sự kiện tiêu biểu của lịch sử thế giới hiện đại và giải thích vì sao chọn sự kiện đó

	Sự kiện
	Giải thích

	1. C/m XHCN tháng Mười Nga thành công và sự tồn tại vững chắc của nhà nước Xô viết đầu tiên

2. Cao trào c/m 1918-1923 ở các nước tư bản-> một loạt ĐCS ra đời, QTCS thành lập

3. Phong trào đấu tranh gpdt lên cao

4. Cuộc khủng hoảng kt thế giới 1929-1933 chủ nghĩa phát xít ra đời

5. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, hệ thống các nước XHCN ra đời
	- Lần đầu tiên c/mVS thành công trên thế giới. Nhà nước đã tồn tại vững chắc chống thù trong giặc ngoài, xây dựng thành công XHCN

- Sau chiến tranh phong trào ở các nước tư bản lên cao, điển hình là ở Đức, Hunggari, một loạt ĐCS ra đời, QTCS thành lập lãnh đạo c/m thế giới

- Sau chiến tranh phong trào gpdt lên cao ở TQ, VN. Là một trong ba bộ phận c/m chĩa vào c/n ĐQ

- Đây là cuộc khủng hoảng toàn thế giới tư bản dẫn đến c/n PX ra đời, đe dọa an ninh loài người

- Chiến tranh bùng nổ lôi cuốn 72 nước tham chiến, gậy nhiều thảm họa cho loài người. Sau chiến tranh hệ thống XHCN ra đời


C. BÀI TẬP:

Yêu cầu học sinh làm các bài tập sau:
1. Những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1925 -1941: 
a. Các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ, chỉ còn lại 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới XHCN 
b. Thanh toán xong nạn mù chữ, thực hiện xong phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố 
c. Các lĩnh vực KHTN, KHXH, Văn học, nghệ thuật cũng đạt được nhiều thành tựu rực rỡ 
d. Cả 3 ý trên 
2. Nguyên nhân nào dẫn đến chiến tranh thế giới thứ 2 : 
a. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với các thuộc địa 
b. Mâu thuẫn giữa đế quốc với Liên Xô 
c. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc về quyền lợi, thị trường và thuộc địa 
d. Do sự ra đời của chủ nghĩa phát xít 
3. Nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất có nét gì nổi bật 

a. Bị tàn phá nặng nề 
b. Kinh tế kém phát triển 
c. Là trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế 
d. Lâm vào khủng hoảng thừa 
4. Hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 :
a. Công nghiệp phát triển nhanh chóng 
b. Làm dịu đi quan hệ quốc tế 
c. Nền kinh tế bị tàn phá, kéo lùi sức sản xuất, nạn thất nghiệp tăng
*Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép:
 Học sinh trả lời các câu hỏi vào vở theo yêu cầu gồm: 
Chép Phần B nội dung bài học: (học thuộc).
I. Những sự kiện lịch sử chính
II. Những nội dung chủ yếu
C/ Bài tập:

Học sinh làm bài tập: Trả lời các câu hỏi trong SGK.
*Lưu ý: Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, trở ngại của học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Trường: THCS Tam Thôn Hiệp
Lớp: …………………………..
Họ tên học sinh:……………….
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